
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140212116 Phạm Thị Ngọc Diễm CSH12
2 12C140212125 Trần Xuân Hiệu CSH12
3 12C140212133 Hồ Văn Minh CSH12
4 12C140212151 Nguyễn Phỉ Vinh CSH12
5 13C140212160 Phạm Thị Thu Chi CSH13
6 13C140212161 Huỳnh ý Chí CSH13
7 13C140212162 Lê Thị Danh CSH13
8 13C140212163 Đào Văn Duy CSH13
9 13C140212164 Phạm Thị Thúy Huyền CSH13

10 13C140212166 Đỗ Thị Kim Kiều CSH13
11 13C140212167 Hồ Thị Lê CSH13
12 13C140212168 Phan Thị Yến Linh CSH13
13 13C140212169 Châu Thị Kim Loan CSH13
14 13C140212172 Bùi Thị Thu Nương CSH13
15 13C140212173 Lê Thị Phận CSH13
16 13C140212174 Nguyễn Thị Như Quỳnh CSH13
17 13C140212175 Nguyễn Thị Thu Sa CSH13
18 13C140212176 Trần Thị Kim Sang CSH13
19 13C140212177 Nguyễn Thu Sương CSH13
20 13C140212178 Nguyễn Minh Tâm CSH13
21 13C140212179 Nguyễn Hòa Tân CSH13
22 13C140212180 Võ Thị Thảo CSH13
23 13C140212181 Phạm Thị Cẩm Thoa CSH13
24 13C140212185 Phù Văn Thượng CSH13 Học lại
25 13C140212183 Nguyễn Thị Thùy CSH13
26 13C140212184 Trần Thị Thu Thủy CSH13
27 13C140212187 Trịnh Thị Trinh CSH13
28 13C140212188 Nguyễn Thị Thanh Vân CSH13
29 13C140212189 Nguyễn Thị Viên CSH13
30 13C140212190 Nguyễn Thị Hải Yến CSH13
31 12C140215177 Nguyễn Hằng Trinh CSK12
32 12C140209058 Đào Thị Sương CST12
33 12C140209065 Nguyễn Thị Uyên Trang CST12
34 13C140209055 Đặng Công Duy CST13A
35 13C140209065 Trần Quốc Mạnh CST13A
36 13C140209079 Nguyễn Nhật Thương Thương CST13A
37 13C140209107 Nguyễn Thị Phấn CST13B
38 13C140209120 Phạm Ngọc Vương CST13B
39 12C140211090 Bùi Thị Việt My CSV12
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TT MSSV Lớp Ghi chúHọ và Tên

40 12C140211103 Bùi Thị Thanh Thương CSV12
41 12C140217122 Trịnh Quang Châu Ngọc CNV12
42 13C140217102 Nguyễn Thị Hoài Diễm CNV13 Học lại
43 13C140217107 Đặng Thị Kim Hoàng CNV13
44 13C140217109 Nguyễn Thị Kim Huệ CNV13 Học lại
45 13C140217110 Hồ Thị Kiều CNV13 Học lại
46 13C140217112 Đinh Thị Lành CNV13
47 13C140217114 Lê Thị Trúc Ly CNV13
48 13C140217116 Trần Thị Diễm My CNV13 Học lại
49 13C140218167 Tôn Long Quý CSLi13 Học lại
50 13C140218172 Ngô Trung Thắng CSLi13 Học lại

Danh sách này có 50 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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